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MÔN: VẬT LÍ 10

	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	Chuyển động cơ. Chuyên động thẳng đều
	Chuyển động cơ
	Nhận biết 
	- Biết chuyển động cơ.
- Biết khi nào vật là chất điểm.
- Biết quỹ đạo của chuyển động.

	
	
	Thông hiểu
	Hiểu cách xác định vị trí của vật trong không gian.

	
	Chuyển động thẳng đều
	Nhận biết 
	- Biết phương trình của chuyển động thẳng đều.
- Biết xác định x0, v trong phương trình chuyển động thẳng đều

	
	
	Thông hiểu
	- Hiểu cách xác định x0, v của chuyển động thẳng đều .
- Viết được phương trình của vật chuyển động thẳng đều.

	
	
	
	

	Chuyển động thẳng biến đổi đều . Rơi tự do. 
	Chuyển động thẳng biến đổi đều
	Nhận biết 
	- Biết véctơ vận tốc tức thời.
- Biết khái niệm gia tốc, véctơ  gia tốc.
- Biết công thức tính quãng đường đi và phương trình chuyển động thẳng nhanh dần đều.

	
	
	Thông hiểu
	- Hiểu cách xác định dấu của gia tốc và vận tốc.
- Xác định được gia tốc, vận tốc và quãng đường đi của chuyển động thẳng nhanh dần đều.
- Viết được phương trình của chuyển động thẳng nhanh dần đều.

	
	
	Vận dụng
	Tính được gia tốc, vận tốc, quãng đường và thời gian trong chuyển động thẳng nhanh dần đều.

	
	
	Vận dụng cao
	Vận dụng kiến thức tổng hợp tính được vận tốc, gia tốc, đường đi và thời gian trong chuyển thẳng biến đổi đều

	
	Rơi tự do
	Nhận biết 
	- Biết sự rơi trong không khí và sự rơi tự do.
- Biết sự rơi của các vật trong chân không.

	
	
	Thông hiểu
	Nguyên nhân làm cho các vật rơi nhanh  chậm khác nhau.

	Chuyển động tròn đều
	Chuyển động tròn đều
	Nhận biết 
	- Định nghĩa chuyển động tròn đều.
- Công thức: tốc độ dài, tốc độ góc, chu kì, tần số, gia tốc hướng tâm và hướng gia tốc hướng tâm 
- Biết đơn vị:  tần số, tần số góc, chu kì quay.

	
	
	Thông hiểu
	- Véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều.
- Tính được chu kì, tần số, tần số góc và tốc độ dài.

	Tính tương đối của chuyển động
	Công thức cộng vận tốc
	Nhận biết 
	- Công thức cộng vận tốc.
- Ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

	
	
	Thông hiểu
	Tính được vận tốc tuyệt đối, vận tốc kéo theo, vận tốc tuyết đối.

	Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
	Sai số phép đo
	Nhận biết 
	- Sai số hệ thống, Sai số ngẫu nhiên.
- Sai số tỉ đối, Cách ghi kết quả đo.

	
	
	Thông hiểu
	- Cách xác định sai số của phép đo.
- Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp.

	Lực tổng hợp lực Và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
	Tổng Hợp Lực. Điều Kiện Cân Bằng Của Chất Điểm.
	Nhận biết: 
	- Định nghĩa tổng hợp lực
- Điền kiện cân bằng của chất điểm

	
	
	Thông hiểu:

	- Quy tắc hình bình hành vẽ được vec tơ lực tổng hợp
- Tính được tổng hợp lực. 


	
Ba định luật Niu-tơn
	Định Luật II Định Luật III Niu-tơn
	Nhận biết: 
	- Nội dung định luật II Niu-tơn, định luật III Niu-tơn.
- Công thức định luật II Niu-tơn, định luât III Niu-tơn.

	
	
	Thông hiểu:
	- Hiểu được véc tơ hợp lực và véc tơ gia tốc theo định luật II Niu-tơn và III Niu-tơn.

	
	
	Vận dụng 
	- Tính được gia tốc.
- Tính được các lực tác dụng lên vật.

	
	
	Vận dụng cao
	- Vận dụng tổng hợp kiến thức, công thức tính gia tốc, vận tốc, thời gian, quãng đường đi của chuyển động, lực tác dụng vào vật.

	Lực hấp dẫn định luật vạn vật hấp dẫn
	Định luật vạn vật hấp dẫn
	Nhận biết: 
	Định luật vạn vật hấp dẫn
Hệ thức định luật.

	
	
	Thông hiểu:

	- Tính được lực hấp dẫn giữa hai chất điểm 
- Khoảng cách giữa hai chất điểm.

	Lực đàn hồi,
lực ma sát, 
lực hướng tâm 
	
Lực đàn hồi, định luật húc. Lực ma sát trượt. lực hướng tâm 
	Nhận biết: 
	- Điểm đặt, hướng, độ lớn lực đàn hồi của lò xo. Định luật húc, công thức .
- Điểm đặt, hướng, độ lớn của lực ma sát trượt, hệ số ma sát trượt.
- Định nghĩa lực hướng tâm, công thức, hướng lực hướng tâm.

	
	
	Thông hiểu:
	- Tính được độ lớn lực đàn hồi, lực ma sát.
- lực ma sát và hệ số ma sát phụ thuộc vào những yếu tố nào.
-Tính được hệ số ma sát.

	
	
	
	

	Cân bằng của vật chịu tác dụng của nhiều 2 lực và 3 lực không song song. Cân bằng của vật có trục quay. Momen lực. 
	Cân bằng của vật chịu tác dụng của 2 lực, 3 lực Không song song. 

	Nhận biết: 
	[bookmark: _GoBack] - Cân bằng của một vật chịu tác dụng của 2 lực có giá đồng quy, quy tắc tổng hợp 2 lực đó.
 -Cân bằng của một vật chịu tác dụng của 3 lực không song song.

	
	
	Thông hiểu:
	- Quy tắc tổng hợp 2 lực có giá đồng  quy.
- Điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của 3 lực không song song.
- Cách xác định được hướng các lực và hợp lực tác dụng vào vật


------------------- Hết --------------------



